
  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH BÌNH DƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 
                

 Số:………/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN     Bình Dương, ngày      tháng       năm 2023. 
      

 
 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Văn bản số 370/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 01/02/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất. 

Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin về việc đăng ký thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất (106 Giấy chứng nhận) của Công ty Cổ phần Đại 

Nam và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận để Sở Tài nguyên và Môi 

trường đăng trên Website của Sở (có danh sách kèm theo). 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT. 

   

                                                                                                         

V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ 

phần Đại Nam. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Chiến Thắng 

 



PHƯỜNG THÀNH PHỐ

1 662 52 304,8 Đất ở tại đô thị CV 022968 CT52089 29/05/2020

2 663 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070702 CT52090 29/05/2020

3 664 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070703 CT52091 29/05/2020

4 665 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070704 CT52092 29/05/2020

5 666 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070705 CT52093 29/05/2020

6 667 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070706 CT52094 29/05/2020

7 668 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070707 CT52095 29/05/2020

8 669 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070708 CT52096 29/05/2020

9 670 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070709 CT52097 29/05/2020

10 671 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070710 CT52098 29/05/2020

11 672 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070711 CT52099 29/05/2020

12 673 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070712 CT52100 29/05/2020

13 674 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070713 CT52101 29/05/2020

14 675 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070714 CT52102 29/05/2020

15 676 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070715 CT52103 29/05/2020

16 677 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070716 CT52104 29/05/2020

17 678 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070717 CT52105 29/05/2020

18 679 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070718 CT52106 29/05/2020

19 680 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070719 CT52107 29/05/2020

20 681 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070720 CT52108 29/05/2020

21 682 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070721 CT52110 29/05/2020

22 683 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070722 CT52111 29/05/2020

23 684 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070723 CT52112 29/05/2020

24 685 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070724 CT52113 29/05/2020

25 686 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070725 CT52114 29/05/2020

26 687 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070726 CT52115 29/05/2020

27 688 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070727 CT52116 29/05/2020

28 689 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070728 CT52117 29/05/2020

29 690 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070729 CT52118 29/05/2020

30 691 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070730 CT52120 29/05/2020

31 692 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070731 CT52121 29/05/2020

32 693 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070732 CT52122 29/05/2020

33 694 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070733 CT52123 29/05/2020
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34 695 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070734 CT52124 29/05/2020

35 696 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070735 CT52125 29/05/2020

36 697 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070736 CT52126 29/05/2020

37 698 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070737 CT52127 29/05/2020

38 699 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070738 CT52128 29/05/2020

39 700 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070739 CT52129 29/05/2020

40 701 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070740 CT52130 29/05/2020

41 702 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070741 CT52131 29/05/2020

42 703 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070742 CT52132 29/05/2020

43 704 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070743 CT52133 29/05/2020

44 705 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070744 CT52134 29/05/2020

45 706 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070745 CT52135 29/05/2020

46 707 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070746 CT52136 29/05/2020

47 708 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070747 CT52137 29/05/2020

48 709 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070748 CT52138 29/05/2020

49 710 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070749 CT52140 29/05/2020

50 711 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070750 CT52141 29/05/2020

51 712 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070751 CT52142 29/05/2020

52 713 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070752 CT52144 29/05/2020

53 714 52 304,7 Đất ở tại đô thị CV 070753 CT52145 29/05/2020

54 715 52 304,8 Đất ở tại đô thị CV 070754 CT52147 29/05/2020

55 716 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070755 CT52151 29/05/2020

56 717 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070756 CT52152 29/05/2020

57 718 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070757 CT52153 29/05/2020

58 719 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070758 CT52154 29/05/2020

59 720 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070759 CT52155 29/05/2020

60 721 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070760 CT52156 29/05/2020

61 722 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070761 CT52211 29/05/2020

62 723 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070762 CT52212 29/05/2020

63 724 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070763 CT52213 29/05/2020

64 725 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070764 CT52214 29/05/2020

65 726 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070765 CT52215 29/05/2020

66 727 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070766 CT52221 29/05/2020

67 728 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070767 CT52223 29/05/2020

68 729 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070768 CT52226 29/05/2020

69 730 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070769 CT52227 29/05/2020

70 731 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070770 CT52228 29/05/2020

71 732 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070771 CT52229 29/05/2020

72 733 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070772 CT52230 29/05/2020
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Khu nhà ở Đại Nam)

Phú Tân Đăng ký thế chấp là quyền sử dụng đất tại 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240229-0013
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73 734 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070400 CT52232 29/05/2020

74 735 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070399 CT52233 29/05/2020

75 736 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070775 CT52234 29/05/2020

76 737 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070776 CT52235 29/05/2020

77 738 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070777 CT52237 29/05/2020

78 739 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070778 CT52238 29/05/2020

79 740 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070779 CT52240 29/05/2020

80 741 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070780 CT52242 29/05/2020

81 742 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070781 CT52243 29/05/2020

82 743 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070782 CT52244 29/05/2020

83 744 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070783 CT52261 29/05/2020

84 745 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070784 CT52262 29/05/2020

85 746 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070785 CT52263 29/05/2020

86 747 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070786 CT52265 29/05/2020

87 748 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070787 CT52267 29/05/2020

88 749 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070788 CT52268 29/05/2020

89 750 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070789 CT52269 29/05/2020

90 751 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070790 CT52270 29/05/2020

91 752 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070791 CT52271 29/05/2020

92 753 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070792 CT52272 29/05/2020

93 754 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070793 CT52279 29/05/2020

94 755 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070794 CT52280 29/05/2020

95 756 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070795 CT52281 29/05/2020

96 757 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070796 CT52282 29/05/2020

97 758 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070797 CT52283 29/05/2020

98 759 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070798 CT52284 29/05/2020

99 760 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070799 CT52285 29/05/2020

100 761 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070800 CT52286 29/05/2020

101 762 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070362 CT52287 29/05/2020

102 763 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070363 CT52288 29/05/2020

103 764 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070364 CT52289 29/05/2020

104 765 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070365 CT52290 29/05/2020

105 766 52 142,7 Đất ở tại đô thị CV 070366 CT52291 29/05/2020

106 767 52 304,7 Đất ở tại đô thị CV 070367 CT52293 29/05/2020

Công ty Cổ phần Đại Nam (Dự án 

Khu nhà ở Đại Nam)

Phú Tân Đăng ký thế chấp là quyền sử dụng đất tại 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí 

Minh theo hồ sơ số 240229-0013

Thủ Dầu Một
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